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Phần trắc nghiệm (10 điểm) 
Học sinh chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cho các hậu quả sau:
(1) Hiệu ứng nhà kính
(2) Tuyệt chủng động, thực vật
(3) Biến đổi khí hậu                             
(4) Gia tăng thiên tai
Những hậu quả nào là hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học?
	A. (2), (4), (5)	B. (1), (2), (3)
	C. (2), (3), (5)	D. (1), (2), (3), (4)
Câu 2. Khi dùng bình tràn để đo thể tích của một vật không thấm nước, thì thể tích của vật bằng
	A. thể tích nước còn lại trong bình tràn.
	B. thể tích nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.
	C. thể tích của bình chứa nước tràn ra.
	D. thể tích của bình tràn.
Câu 3. Nhóm động vật không xương sống gây hại cho cây trồng là:
[bookmark: _Hlk97968387]	A. Ốc sên, nhện đỏ, sâu cuốn lá.	B. Ốc sên, chuột, ong.
   C. Chuột, rắn, sâu hại thân.                            D. Nhện đỏ, chuột, rầy nâu.
Câu 4. Nhóm thực vật sống hoàn toàn trên cạn là:
	A. Mít, xoài, dâu tây.	B. Táo, ổi, bèo tây.
	C. Sen, mít, mướp.	D. Rong đuôi chồn, vải, nhãn.
Câu 5. Giới hạn đo của thước là
	A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
	B. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
	C. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	D. độ dài lớn nhất ghi trên thước.
Câu 6. Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Đốt rừng làm nương rẫy                 B. Xây dựng nhiều đập thủy điện
C. Trồng cây gây rừng                        D. Biến đất rừng thành đất nông nghiệp
Câu 7. Chim cánh cụt là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
	A. Hoang mạc	B. Rừng mưa nhiệt đới
	C. Vùng cực	D. Rừng ôn đới
Câu 8. Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét nhất ở tiêu chí nào sau đây?
[bookmark: _Hlk97968689]	A. Đa dạng loài.	B. Đa dạng môi trường.
   C. Đa dạng nguồn gen.           		   D. Đa dạng hệ sinh thái.
Câu 9. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
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	A. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.	B. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
	C. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.	D. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
Câu 10. Đặc điểm đối lập của con chim gõ kiến và con chim đà điểu là?
	A. Có mỏ và không có mỏ	B. Có cánh và không có cánh
	C. Có lông vũ và không có lông vũ	D. Biết bay và không biết bay
Câu 11. Cho các vai trò sau:
(1) Đảm bảo sự phát triển bền vững của con người
(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu
(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người
Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
A. (1), (2), (3)                 B. (2), (3), (5)                 
C. (1), (3), (4)                 D. (2), (4), (5)
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Các đơn vị đo khối lượng là miligam, gam, tạ,… .
	B. Người ta sử dụng cân để đo khối lượng.
	C. Mọi vật đều có khối lượng.
	D. Khối lượng là số đo của lượng bao bì chứa vật.
Câu 13. Dụng cụ đo khối lượng là:
	A. Thước dây	B. Bình chia độ	C. Cân	D. Thước kẻ
Câu 14. Cá sấu là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Cá                    B. Lưỡng cư                   C. Bò sát                        D. Thú
Câu 15. Cho các vai trò sau:
(1) Điều hòa khí hậu
(2) Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên
(3) Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
(4) Là nơi sinh sản của các loài động vật
(5) Cung cấp nguồn gen quý hiếm từ những động thực vật rừng cần được bảo tồn
Những vai trò nào là vai trò của rừng tự nhiên?
	A. (2), (4), (5)	B. (1), (2), (3), (4)
	C. (1), (2), (3), (4), (5)	D. (1), (2), (3), (5)
Câu 16. Độ chia nhỏ nhất của một thước là
	A. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
	B. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
	C. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	D. độ dài lớn nhất ghi trên thước.
Câu 17. Một bạn học sinh đi học, bắt đầu đạp xe từ nhà đi lúc 6 giờ 45 phút và tới trường lúc 7 giờ 15 phút. Thời gian từ nhà đến trường là:
	A. 0,25 giờ	B. 0,3 giờ	C. 0,5 giờ	D. 0, 15 giờ
Câu 18. Bọ cạp, lạc đà, rắn đuôi chuông là những động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Hoang mạc                            B. Rừng ôn đới
C. Rừng mưa nhiệt đới              D. Vùng cực
Câu 19. Sinh cảnh nào dưới đây có độ đa dạng sinh học thấp nhất?
A. Thảo nguyên               B. Rừng mưa nhiệt đới
C. Hoang mạc                 D. Rừng ôn đới
Câu 20. Bạn Hà đi từ nhà đến bến xe buýt hết 35 phút, sau đó đi ôtô đến trường hết 30 phút. Hỏi bạn Hà đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?
	A. 3900 giây	B. 390 giây	C. 39000 giây	D. 3,9 giờ
Câu 21. Cho các đặc điểm sau:
(1) Thân mọng nước.
(2) Lá tiêu giảm hoặc biến thành gai.
(3) Rễ dài, ăn sâu vào lòng đất.
(4) Lá cây rộng, to và mỏng. 
(5) Thân gỗ, cao, nhiều nhánh.
Những đặc điểm nào là đặc điểm thường có của cây sống ở vùng xa mạc và hoang mạc?
	A. (1), (3), (4)	B. (2), (3), (5)	C. (1), (2), (3)	D. (2), (4), (5)
Câu 22. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?
	A. Hoang mạc	B. Rừng mưa nhiệt đới
	C. Đài nguyên	D. Rừng ôn đới
Câu 23. Cho các vai trò sau:
(1) Làm thực phẩm tươi sống.
(2) Làm thực phẩm khô
(3) Làm mắm.
(4) Có giá trị xuất khẩu.
(5) Làm sạch môi trường nước.
Những vai trò nào là vai trò của tôm đối với đời sống con người?
A. (1), (2), (3), (4)              	  B. (1), (2), (3), (5)                
C. (1), (3), (4)                	 D. (2), (4), (5)
Câu 24. Đơn vị nào là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?
	A. Kilômét (km)	B. Đềximét (dm)	C. Mét (m)	D. Centimét (cm)
Câu 25. Củ nghệ được con người dùng làm gia vị khi nấu ăn, bên cạnh đó, trong củ nghệ chứa Curcumin có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và chống khuẩn hiệu quả,... được dùng để chữa các bênh về da. Như vậy, trong trường hợp này, ngoài làm thức ăn cho con người, củ nghệ còn có công dụng:
	A. Chất bảo quản.	B. Thuốc chữa bệnh.
	C. Bột nhuộm màu.	D. Chất tẩy rửa.
Câu 26. Trên vỏ hộp thịt ghi 500g, số liệu đó chỉ
	A. khối lượng của thịt trong hộp.	B. khối lượng của cả hộp thịt.
	C. thể tích của cả hộp thịt.	D. thể tích của thịt trong hộp.
Câu 27. Nhóm bạn Thảo Vy quan sát được các loài mèo, thỏ, chim bồ câu, ếch. Nhóm bạn Thảo Vy đã đưa ra một số đặc điểm sau:
(1) Biết bay hay không biết bay 
(2) Có lông hay không có lông
(3) Ăn cỏ hay không ăn cỏ
(4) Hô hắp bằng phổi hay không hô hấp bằng phổi
(5) Sống trên cạn hay không sống trên cạn
(6) Phân tính hay không phân tính
Vậy theo các em những đặc điểm đối lập để phân loại các loài động vật mà nhóm bạn Thảo Vy đã quan sát được là?
	A. (2), (5), (6)	B. (1), (2), (3)	C. (2), (3), (5)	D. (1), (4), (5)
Câu 28. Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
	A. Gấu, mèo, dê, cá heo	B. Bò, châu chấu, sư tử, gấu
	C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ	D. Tôm, muỗi, lợn, dê
Câu 29. Cách đổi thời gian nào sau đây là đúng?
	A. 1 phút = 24 giây	B. 1 giây = 0,1 phút
	C. 1 ngày = 24 giờ	D. 1 giờ = 600 giây
Câu 30. Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
	A. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức
	B. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây
	C. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống
	D. Động vật giúp con người bảo về mùa màng
Câu 31. Động vật có xương sống bao gồm:
	A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
	B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
	C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
	D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 32. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
	A. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
	B. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
	C. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
	D. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
Câu 33. Để đo chiều dài của cánh cửa lớp học, người ta thường sử dụng:
	A. Thước kẹp	B. Thước kẻ	C. Thước cuộn	D. Thước dây
Câu 34. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
	A. Các nhóm giun	B. Nhóm chân khớp
	C. Nhóm thân mềm	D. Nhóm ruột khoang
Câu 35. Bệnh dịch hạch do loài động vật nào gây nên?
	A. Chuột	B. Bọ hung	C. Ốc bươu vàng	D. Gián
Câu 36. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào thực vật Hạt trần?
	A. Cây xoài	B. Cây mận	C. Cây nhãn	D. Cây thông
Câu 37. Loài động vật nào thuộc lớp Sâu bọ có ích cho việc thụ phấn cho cây trồng?
	A. Châu chấu	B. Bọ ngựa	C. Bướm	D. Ve
Câu 38. Cá voi xanh là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
	A. Bò sát	B. Lưỡng cư	C. Cá	D. Thú
Câu 39. Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào thực vật Hạt kín?
	A. Cây rêu	B. Cây thông	C. Cây xoài	D. Cây dương xỉ
Câu 40. Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?
	A. Ruồi, chim bồ câu, ếch
	B. Ruồi, muỗi, chuột                           
	C. Rắn, cá heo, hổ
    D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi
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